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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022 

HỌC KỲ: I 

(Áp dụng từ ngày 4  tháng 10  năm đến ngày 10 tháng 12 năm 2021) 

 

1. Lớp: CĐMNK58A P.201-B5 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
Làm đồ chơi Những NLCB của 

CNMLN 

Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Kĩ năng giao 

tiếp 
Những NLCB của 

CNMLN 

T2 
Làm đồ chơi Những NLCB của 

CNMLN 

Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Công nghệ 

TT cơ bản 
Những NLCB của 

CNMLN 

T3 
Làm đồ chơi Những NLCB của 

CNMLN 

 Công nghệ 

TT cơ bản 

Những NLCB của 

CNMLN 

T4 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Công nghệ TT  

cơ bản 

 Công nghệ 

TT cơ bản 
Kĩ năng giao tiếp 

T5 
PTTC TE lứa 

tuổi MN 
Công nghệ TT 

cơ bản 

 Công nghệ 

TT cơ bản 
Kĩ năng giao tiếp 

T6      

T7 
  Công nghệ 

TT cơ bản 
 Giáo dục thể chất 1 

T8 
  Công nghệ 

TT cơ bản 
Những NLCB 

của CNMLN 
Giáo dục thể chất 1 

T9 
  Công nghệ 

TT cơ bản 

Những NLCB 

của CNMLN 
 

T10 
   Những NLCB 

của CNMLN 
 

 

2. Lớp: CĐMNK58B P.301-B5 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
 Những NLCB 

của CNMLN 
 Kĩ năng giao 

tiếp 
Những NLCB 

của CNMLN 

T2 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Những NLCB 

của CNMLN 

Làm đồ chơi Công nghệ TT 

cơ bản 

Những NLCB 

của CNMLN 

T3 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Những NLCB 

của CNMLN 

Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Công nghệ TT 

cơ bản 
Những NLCB 

của CNMLN 

T4 
Làm đồ chơi Công nghệ TT 

cơ bản 

Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Công nghệ TT 

cơ bản 
Kĩ năng giao tiếp 

T5 
Làm đồ chơi Công nghệ TT 

cơ bản 

 Công nghệ TT 

cơ bản 
Kĩ năng giao tiếp 

T6      

T7 
  Công nghệ 

TT cơ bản 
 

Giáo dục thể chất 

1 
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T8 
  Công nghệ 

TT cơ bản 

Những NLCB 

của CNMLN 

Giáo dục thể chất 

1 

T9 
  Công nghệ 

TT cơ bản 
Những NLCB 

của CNMLN 
 

T1

0 

   Những NLCB 

của CNMLN 
 

 

3. Lớp: CĐMNK58C P.303B5 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
 Những NLCB 

của CNMLN 
 Kĩ năng giao 

tiếp 
Những NLCB của 

CNMLN 

T2 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Những NLCB 

của CNMLN 

 Công nghệ TT 

cơ bản 

Những NLCB của 

CNMLN 

T3 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Những NLCB 

của CNMLN 

Làm đồ chơi Công nghệ TT 

cơ bản 
Những NLCB của 

CNMLN 

T4 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Công nghệ TT 

cơ bản 

Làm đồ chơi Công nghệ TT 

cơ bản 
Kĩ năng giao tiếp 

T5 
Sự PTTC TE 

lứa tuổi MN 
Công nghệ TT 

cơ bản 

Làm đồ chơi Công nghệ TT 

cơ bản 
Kĩ năng giao tiếp 

T6      

T7 
  Công nghệ 

TT cơ bản 
 Giáo dục thể chất 1 

T8 
  Công nghệ 

TT cơ bản 

Những NLCB 

của CNMLN 
Giáo dục thể chất 1 

T9 
  Công nghệ 

TT cơ bản 
Những NLCB 

của CNMLN 
 

T10 
   Những NLCB 

của CNMLN 
 

 

Ghi chú: + Khối CĐMN K58: Thực học là 10 tuần 
             + Học phần Sự PTTC TE lứa tuổi MN (4Tiết/tuần; Số tuần thực học là 8 tuần; tuần 

thứ 8 chỉ dạy 2 tiết) 
 

 Sơn La, ngày  28  tháng 9 năm 2021 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thảo 
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                                  DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

 

Học phần 
Lớp CĐMNK58A Lớp CĐMNK58B Lớp CĐMNK58C 

Giảng viên 

Sự phát triển thể chất TE 

lứa tuổi MN 

Nguyễn Thanh 

Hà 

Nguyễn Thanh Hà Vũ Thị Hạnh 

Làm đồ chơi Lò An Việt Lò An Việt Lò An Việt 

Sự học và phát triển tâm 

lí TE lứa tuổi MN 

Vũ Thị Hoa Hà Thị Mai Hoa Vũ Thị Hoa 

Giáo dục học mầm non Đỗ Lan Anh Đỗ Lan Anh Đỗ Lan Anh 

Múa Ngô Thu Thản Ngô Thu Thản Ngô Thu Thản 

Tự chọn (Giáo dục MT)  Khúc Năng Hiệu Nguyễn Thị Thì Nguyễn Thị Thanh Hải 
 

 

 Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi 

 


